
 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ 2 – KHÔI 4 
MÔN:  LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - NĂM HỌC: 2022- 2023 

 
 

Môn 
 
 
 
 
 
 

Lịch 
sử 

Mạch kiến thức 
Số câu 
& số 
điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng 
TN TL TN T

L 
TN TL T

N 
TL TN TL 

Chiến thắng Chi 
Lăng và thời Hậu 

Lê 

Số câu   1   1     
Câu số   5   9     

Số điểm   1   1   1 1 

Phong trào tây 
sơn và vương 
triều Tây Sơn 
(1771-1802) 

Số câu   1          
Câu số   1          

Số điểm 1        1  

Buổi đầu thời 
Nguyễn ( Từ 
1802 – 1858) 

Số câu   1        
Câu số   6        

Số điểm   1      1  
 

Địa lí 
Lịch sử- Địa lí 

địa phương 
 

Số câu 1          
Câu số 3          

Số điểm 1        1  
Đồng bằng Nam 
Bộ. Người dân ở 
đồng bằng Nam 

Bộ 

Số câu   1        
Câu số   4        

Số điểm   1      1  

Dải đồng bằng 
duyên hải miền 

Trung 

Số câu     1 1     
Câu số     7 8     

Số điểm     1 1   1 1 
Biển, đảo và 

quần đảo; Viết 
một đoạn văn 
ngắn về một 
nhân vật  lịch 

sử…  

Số câu 1       1   
Câu số 2       10   

Số điểm 1       1 1 1 

    Tổng số câu  3  3  1 2  1 7 3 
 Tổng số điểm  3.0  3.0  1.0 2.0  1.0 7.0 3.0 
 Tỉ lệ  30% 30%    30%  10%

% 
70% 30% 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ II 

MÔN:  LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ - KHỐI 4 

NĂM HỌC: 2022 - 2023 

A.Phần trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng nhất (câu1, câu2, câu3, câu4) 

Câu 1:  Để bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc, vua Quang Trung đã đề cao loại 
chữ viết nào ?            M1 

      A. Đề cao chữ Hán                            B . Đề cao chữ Quốc ngữ 

      C. Đề cao chữ Nôm                           D. Đề cao chữ La Tinh 

Câu 2: Nước ta đang khai thác những loại khoáng sản nào ở Biển Đông?     M1 
      A. A-pa-tít, than đá, muối. 
      B. Dầu, khí đốt, cát trắng, muối. 
      C. Than, sắt, bô-xít, muối. 
      D. Sắt , nhôm, than đá, muối 

Câu 3: Đăk Lăk có những lễ hội nào sau đây      M1 
      A. Lễ hội đua voi, lễ hội cà phê, lễ hội ném còn. 
      B. Lễ hội đua voi, lễ hội đền Hùng, lễ hội cồng chiêng. 
      C. Lễ hội đua voi, lễ hội cà phê, lễ hội chọi trâu. 
      D. Lễ hội đua voi, lễ hội cà phê, lễ hội cồng chiêng, lễ hội sầu riêng  
Câu 4: Đồng bằng Nam bộ do những sông nào bồi đắp nên?  M2       

     A. Sông Mê Kông và sông Đồng Nai.            B. Sông Mê công và sông Ba. 

      C. Sông Đồng Nai và sông Xê Xan.              D. Sông Tiền và sông Hậu. 

Câu 5:     Đánh dấu X vào ⬜ trước câu trả lời đúng nhất. 

​ Nhà Hậu Lê đã Làm gì để quản lý đất nước?        M2           

A.  Vẽ bản đồ đất nước.                                                    

​ B.  Quản lý đất nước không cần định ra pháp luật.          

​ C. Cho soạn Bộ luật Hồng Đức.                                       

​ D. Vẽ bản đồ đất nước và cho soạn Bộ luật Hồng Đức    
 
 

Câu 6: Chọn và điền các từ ngữ in đậm sau đây vào chổ chấm của đoạn văn cho phù 
hợp:       (kiến trúc ; nghệ thuật; di sản văn hóa; quần thể.)     M2 
   “ Kinh thành Huế là một ……………………………………..…………(1) các công trình 
……………………………(2) và ……………………………………………..(3) tuyệt 
đẹp. Đây là một ………………………….………………..(4) chứng tỏ sự tài hoa và sáng 
tạo của nhân dân ta.’’ 
 
 
 
 
 



Câu 7: Nối tên các thành phố ở cột A với thông tin ở cột B sao cho phù hợp.       M3 
 

a) Thành phố Hà Nội 

 

1. Là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả 
nước. 

b) Thành phố Huế 2.Trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học 
quan trọng của đồng bằng Sông Cửu Long. 

c) Thành phố Hồ Chí 
Minh 

3. Kinh đô của nước ta thời nhà Nguyễn có 
nhiều công trình kiến trúc cổ.  

d) Thành phố cần Thơ 4. Là trung tâm chính trị, văn hoá, khoa học 
và kinh tế của cả nước. 

 

B.​Phần tự luận: 
Câu 8.  Khí hậu ở đồng bằng duyên hải miền Trung như thế nào? M3 
      

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 
Câu 9:   Thời Hậu Lê đã đạt được những thành tựu khoa học đáng kể trên các lĩnh 

vực nào?    M3 
 
……………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………...
....…………………………………………………………………………………………….
.….……………………………………………………………………………...................... 
Câu 10:  Em hãy nêu vai trò của Biển Đông đối với nước ta.? Em sẽ làm gì để bảo vệ 
môi trường biển đảo?                  M4 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................       

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................                  

 

 

 

 



 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ II 

MÔN:  LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ - KHỐI 4 

NĂM HỌC: 2022 - 2023 

A.Phần trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng nhất (câu1, câu2, câu3, câu4) 

Câu 1:  Để bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc, vua Quang Trung đã đề cao loại 
chữ viết nào ?             

      A. Đề cao chữ Hán                            B . Đề cao chữ Quốc ngữ 

      C. Đề cao chữ Nôm                           D. Đề cao chữ La Tinh 

Câu 2: Nước ta đang khai thác những loại khoáng sản nào ở Biển Đông?      
      A. A-pa-tít, than đá, muối. 
      B. Dầu, khí đốt, cát trắng, muối. 
      C. Than, sắt, bô-xít, muối. 
      D. Sắt , nhôm, than đá, muối 

Câu 3: Đăk Lăk có những lễ hội nào sau đây       
      A. Lễ hội đua voi, lễ hội cà phê, lễ hội ném còn. 
      B. Lễ hội đua voi, lễ hội đền Hùng, lễ hội cồng chiêng. 
      C. Lễ hội đua voi, lễ hội cà phê, lễ hội chọi trâu. 
      D. Lễ hội đua voi, lễ hội cà phê, lễ hội cồng chiêng, lễ hội sầu riêng  
Câu 4: Đồng bằng Nam bộ do những sông nào bồi đắp nên?   

     A. Sông Mê Kông và sông Đồng Nai.            B. Sông Mê công và sông Ba. 

      C. Sông Đồng Nai và sông Xê Xan.              D. Sông Tiền và sông Hậu. 

Câu 5:     Đánh dấu X vào ⬜ trước câu trả lời đúng nhất. 

​ Nhà Hậu Lê đã Làm gì để quản lý đất nước?                   

A.  Vẽ bản đồ đất nước.                                                    

​ B.  Quản lý đất nước không cần định ra pháp luật.          

​ C. Cho soạn Bộ luật Hồng Đức.                                       

​ D. Vẽ bản đồ đất nước và cho soạn Bộ luật Hồng Đức    
 
 

Câu 6: Chọn và điền các từ ngữ in đậm sau đây vào chổ chấm của đoạn văn cho phù 
hợp:       (kiến trúc ; nghệ thuật; di sản văn hóa; quần thể.)      
   “ Kinh thành Huế là một ……………………………………..…………(1) các công trình 
……………………………(2) và ……………………………………………..(3) tuyệt 
đẹp. Đây là một ………………………….………………..(4) chứng tỏ sự tài hoa và sáng 
tạo của nhân dân ta.’’ 
 
 
 
 



 
 
Câu 7: Nối tên các thành phố ở cột A với thông tin ở cột B sao cho phù hợp.        
 

a) Thành phố Hà Nội 

 

1. Là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả 
nước. 

b) Thành phố Huế 2.Trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học 
quan trọng của đồng bằng Sông Cửu Long. 

c) Thành phố Hồ Chí Minh 3. Kinh đô của nước ta thời nhà Nguyễn có 
nhiều công trình kiến trúc cổ.  

d) Thành phố cần Thơ 4. Là trung tâm chính trị, văn hoá, khoa học 
và kinh tế của cả nước. 

 

B.​Phần tự luận: 
 

Câu 8.  Khí hậu ở đồng bằng duyên hải miền Trung như thế nào?  
      

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 
Câu 9:   Thời Hậu Lê đã đạt được những thành tựu khoa học đáng kể trên các lĩnh 

vực nào?     
 
……………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………...
....…………………………………………………………………………………………….
.….……………………………………………………………………………...................... 
Câu 10:  Em hãy nêu vai trò của Biển Đông đối với nước ta.? Em sẽ làm gì để bảo vệ 
môi trường biển đảo?                   

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................       

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................                  

 

 

 



 

 

 

 

ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ II 
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP 4  

NĂM 2022- 2023 
Mỗi đáp án đúng 1 điểm 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 

C B D A D 

 

      Câu 6: (1 điểm) mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm: quần thể - kiến trúc - nghệ thuật - di sản 
văn hóa     
                                                      
      Câu 7: (1 điểm) mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm 
                 a – 4;   b – 3;     c – 1;     d – 2 
 
    Câu 8: (1 điểm)  - Khí hậu ở đồng bằng duyên hải miền Trung: Mùa hạ, tại đây thường bị 
khô, nóng và hạn hán. Cuối năm thường có mưa lớn và bão dễ gây ngập lụt. 
-  Khu vực phía bắc dãy Bạch Mã có mùa đông lạnh.  
 

      Câu 9: (1 điểm)  Khoa học dưới thời Hậu Lê cũng đạt được những thành tựu đáng kể 
về lịch sử, địa lí, y học, toán học.  
 
   Câu 10: (1 điểm) Làm đúng mỗi ý được 0,25 điểm 
       * Vai trò của biển Đông đối với nước ta: 
          - Kho muối vô tận 
          - Có nhiều khoáng sản, hải sản quý 
          - Điều hoà khí hậu 
          - Có nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát triển du lịch và    
xây dựng các cảng biển 
            * Viết theo sự hiểu biết của học sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi​        ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ II  

Họ tên …………………...........                       MÔN:  LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ  

Lớp:  4 ...                                                          NĂM HỌC: 2022 - 2023                          

Điểm:  

 

Lời nhận xét của cô giáo 

 

A.Phần trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng nhất (câu1, câu2, câu3, câu4) 

Câu 1:  Để bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc, vua Quang Trung đã đề cao loại 
chữ viết nào ?             

      A. Đề cao chữ Hán                            B . Đề cao chữ Quốc ngữ 

      C. Đề cao chữ Nôm                           D. Đề cao chữ La Tinh 

Câu 2: Nước ta đang khai thác những loại khoáng sản nào ở Biển Đông?      
      A. A-pa-tít, than đá, muối. 
      B. Dầu, khí đốt, cát trắng, muối. 
      C. Than, sắt, bô-xít, muối. 
      D. Sắt , nhôm, than đá, muối 

Câu 3: Đăk Lăk có những lễ hội nào sau đây      
      A. Lễ hội đua voi, lễ hội cà phê, lễ hội ném còn. 
      B. Lễ hội đua voi, lễ hội đền Hùng, lễ hội cồng chiêng. 
      C. Lễ hội đua voi, lễ hội cà phê, lễ hội chọi trâu. 
      D. Lễ hội đua voi, lễ hội cà phê, lễ hội cồng chiêng, lễ hội sầu riêng  
Câu 4: Đồng bằng Nam bộ do những sông nào bồi đắp nên?        

     A. Sông Mê Kông và sông Đồng Nai.            B. Sông Mê công và sông Ba. 

      C. Sông Đồng Nai và sông Xê Xan.              D. Sông Tiền và sông Hậu. 

Câu 5:     Đánh dấu X vào ⬜ trước câu trả lời đúng nhất. 

​ Nhà Hậu Lê đã Làm gì để quản lý đất nước?                  

A.  Vẽ bản đồ đất nước.                                                    

​ B.  Quản lý đất nước không cần định ra pháp luật.          

​ C. Cho soạn Bộ luật Hồng Đức.                                       

​ D. Vẽ bản đồ đất nước và cho soạn Bộ luật Hồng Đức    
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Câu 6: Chọn và điền các từ ngữ in đậm sau đây vào chổ chấm của đoạn văn cho phù 
hợp:                
(kiến trúc ; nghệ thuật; di sản văn hóa; quần thể.) 
   “ Kinh thành Huế là một ……………………………………..…………(1) các công trình 
……………………………(2) và ……………………………………………..(3) tuyệt 
đẹp. Đây là một ………………………….………………..(4) chứng tỏ sự tài hoa và sáng 
tạo của nhân dân ta.’’ 
 
Câu 7: Nối tên các thành phố ở cột A với thông tin ở cột B sao cho phù hợp.             
 

a) Thành phố Hà Nội 

 

1. Là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả 
nước. 

b) Thành phố Huế 2.Trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học 
quan trọng của đồng bằng Sông Cửu Long. 

c) Thành phố Hồ Chí 
Minh 

3. Kinh đô của nước ta thời nhà Nguyễn có 
nhiều công trình kiến trúc cổ.  

d) Thành phố cần Thơ 4. Là trung tâm chính trị, văn hoá, khoa học 
và kinh tế của cả nước. 

 

B.  Phần tự luận: 
Câu 8.  Khí hậu ở đồng bằng duyên hải miền Trung như thế nào?  
      

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 
Câu 9:    Thời Hậu Lê đã đạt được những thành tựu khoa học đáng kể trên các lĩnh 

vực nào?     
……………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………...
....…………………………………………………………………………………………….
.….……………………………………………………………………………...................... 
Câu 10:  Em hãy nêu vai trò của Biển Đông đối với nước ta.? Em sẽ làm gì để bảo vệ 
môi trường biển đảo?                   

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................       

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................                  



 

 

 

 


